
Trường mầm non Hoa Anh Đào  

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 4-5 TUỔI (SN 2017) 

STT Họ và tên học sinh: Giới tính Dân tộc Ngày sinh Đăng ký lớp học Số điện thoại 

1 Bùi Hà Chi  Nữ Kinh 09/01/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C6 

2 Lê Thảo Uyên Nữ Kinh 13/01/2017 Lớp học tiếng Anh 0963893597 

3 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ Kinh 14/01/2017 Lớp học tiếng Anh 0968121300 

4 Nguyễn Lê Duy Phương Nam Kinh 19/01/2017   LỚP C3 

5 Nguyễn Hải  inh Nam Kinh 19/01/2017 Lớp học tiếng Anh 0948689957 

6 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Kinh 21/01/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

7 Lưu Gia Huy Nam Kinh 25/01/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

8 Phạm  inh Ngọc Nữ Kinh 26/01/2017 Lớp thường 946406730 

9 Phạm Nguyên Ngọc Nữ Kinh 27/01/2017 Lớp thường 946406730 

10 Vũ Trần Thảo Nguyên Nữ Kinh 27/01/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

11 Nguyễn Thùy Anh Nữ Kinh 27/01/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

12 Nguyễn Phúc Lâm Nam Kinh 27/01/2017   LỚP C3 

13 Mai Duy Khánh Nam Kinh 31/01/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

14 Phùng quang khánh Nam Kinh 01/02/2017 Lớp học tiếng Anh 0985990596 

15 Hoàng Gia Khiêm Nam Kinh 03/02/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

16 Đỗ Khôi Nguyên Nam Kinh 05/02/2017   LỚP C3 

17 Nguyễn Nhật  inh  Nam Kinh 06/02/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C6 

18 Trần Trường An Nam Kinh 14/02/2017   LỚP C3 

19 Hồ  inh Châu Nữ Kinh 14/02/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C6 

20 Nguyễn  inh Dương Nam Kinn 17/02/2017 Lớp học tiếng Anh 0342333555 

21 Chu Đức Toàn Nam Kinh 25/02/2017   LỚP C3 

22 Đoàn Hoàng Bách Nam Kinh 01/03/2017   LỚP C4 

23 Hoàng Đình  inh  Nam Kinh 04/03/2017   LỚP C6 



24 Nguyễn Gia Huy Nam Kinh 06/03/2017 Lớp học tiếng Anh 0981628786 

25 Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 08/03/2017   LỚP C4 

26 Nguyễn Đức Bách Nam Kinh 13/03/2017 Lớp học tiếng Anh 983612797 

27 Nguyễn Phương Linh Nữ Kinh 15/03/2017   LỚP C3 

28 Nguyễn Huy  ạnh Nam Kinh 22/03/2017   LỚP C3 

29 Hoàng Anh Tuấn Nam Kinh 24/03/2017 Lớp học tiếng Anh 0916076995 

30 Phan Minh Khang Nam Kinh 27/03/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

31 Đoàn Tiến Đạt Nam Kinh 30/03/2017   LỚP C6 

32 Nguyễn Hương Xuân Nữ Kinh 01/04/2017   LỚP C5 

33 Trần Khánh  inh Khôi Nam Kinh 02/04/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

34 Đặng Gia Đức Nam Kinh 11/04/2017 Lớp thường 985.179.638 

35 Nguyễn Duy Hưng Nam Kinh 12/04/2017 Lớp học tiếng Anh 0988612014 

36 Trần  inh Quân Nam Kinh 13/04/2017 Lớp học tiếng Anh 0375542755 

37 Nguyễn Trần Hà  y Nữ Kinh 17/04/2017 Lớp học tiếng Anh 0962912919 

38 Vũ Nguyễn Khánh An Nữ Kinh 18/04/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

39 Chu Bảo Châu Nữ Kinh 18/04/2017   LỚP C5 

40  ai Thị Quỳnh Anh Nữ Kinh 19/04/2017   LỚP C3 

41 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ Kinh 20/04/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

42 Nguyễn  inh Đức Nam Kinh 24/04/2017   LỚP C4 

43 Vũ Đức Quang Nam Kinh 30/04/2017   0974941696 

44 Trịnh Gia Khánh Nam Kinh 01/05/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

45 Nguyễn Vũ  inh Châu Nữ Kinh 07/05/2017 Lớp học tiếng Anh 0975550583 

46 Hồ Phương Bảo Hân Nữ Kinh 09/05/2017   0846231333 

47 Dương Anh Khoa Nam Kinh 11/05/2017 Lớp học tiếng Anh 0975116891 

48 Đỗ Gia Linh Nữ Kinh 12/05/2017 Lớp học tiếng Anh 0975525458 

49 Nguyễn Hoàng Lâm Nam Kinh 17/05/2017 Lớp thường 0914256252 

50 Phạm Gia Huy Nam Kinh 17/05/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

51 Phạm Gia Hân Nữ Kinh 27/05/2017 Lớp học tiếng Anh 0385191092 

52 Phạm Ngô Gia Bảo Nam Kinh 27/05/2017   LỚP C3 

53  ai Huyền Anh Nữ Kinh 30/05/2017   LỚP C3 



54 Trần Gia Bình Nữ Kinh 05/06/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

55 Chu Thành Đạt Nam Kinh 07/06/2017   LỚP C3 

56 Hà Ngọc Quang Nam Kinh 09/06/2017   LỚP C3 

57 Nguyễn Lê Hà Phương Nữ Kinh 12/06/2017 Lớp học tiếng Anh 0918226396 

58 Trần Việt Dũng Nam Kinh 15/06/2017 Lớp học tiếng Anh 0862958879 

59 Nguyễn Lâm Vũ  Nam Kinh 15/06/2017 Lớp thường 0373036321 

60 Nguyễn Phú Quang  Nam Kinh 22/06/2017 Lớp học tiếng Anh 0968803089 

61 Cao thanh Trúc Nữ Kinh 23/06/2017   0962624271 

62 Lê Như Quỳnh Nữ Kinh 24/06/2017 Lớp học tiếng Anh 0917867102 

63 Lê Như  ai Nữ Kinh 24/06/2017 Lớp học tiếng Anh 0917867102 

64 Khúc Tiến Đạt Nam Kinh 25/06/2017   LỚP C5 

65 Nguyễn Thái Duy Nam Kinh 28/06/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

66 Lê Vũ  inh Khang Nam Kinh 09/07/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

67 Hoàng  inh Phương Nữ Kinh 10/07/2017 Lớp học tiếng Anh 0967737399 

68 Nguyễn Tuấn Khôi Nam Kinh 10/07/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

69 Nguyễn Đức Bình Nam Kinh 13/07/2017   LỚP C3 

70 Lương Hải Linh Nữ Kinh 15/07/2017 Lớp thường 0364301993 

71 Lê Anh Đức Nam Kinh 16/07/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

72 Cù Ngọc Thái An Nam Kinh 17/07/2017 Lớp thường 0986364436 

73 Phạm Bảo Khôi Nam Kinh 23/07/2017 Lớp thường 0988522179 

74 Nguyễn Trí Phú Nam Kinh 01/08/2017 Lớp học tiếng Anh 0332572269 

75 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Kinh 04/08/2017   LỚP C4 

76 Khúc Ngọc Bảo Hân Nữ Kinh 12/08/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

77 Tạ Thị huyền Chi Nữ Kinh 16/08/2017   LỚP C3 

78 Nguyễn  inh Tâm Nữ Kinh 18/08/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

79 Mai Duy Quang Nam Kinh 23/08/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

80 Phạm Khánh Ngọc Nữ Kinh 23/08/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

81 Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 23/08/2017   LỚP C3 

82 Bùi Hà Chi Nữ Kinh 01/09/2017 Lớp học tiếng Anh 0349803236 

83 La  inh Tuấn Nam Kinh 02/09/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 



84 Nguyễn Bình  inh Nam Kinh 05/09/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

85 Bùi Nguyễn Bảo An Nữ Kinh 06/09/2017 Lớp học tiếng Anh 0973088258 

86 Phạm Vũ  inh Châu Nữ Kinh  08/09/2017   0984629089 

87 Phạm Đức Huy Nam Kinh 09/09/2017   0975861195 

88 Nguyễn Đức Lương Nam Kinh 17/09/2017   0372765504 

89 Đỗ Đức Dũng Nam Kinh 17/09/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

90 Phạm Phương Linh Nữ Kinh 17/09/2017 Lớp thường 0982028757 

91 Nguyễn Ngọc Tường Lam Nữ Kinh 18/09/2017 Lớp học tiếng Anh 0988881173 

92 Nguyễn Hoàng Lâm Nam Kinh 22/09/2017   0948907990 

93 Lê Ngọc Huyền Nữ Kinh 25/09/2017 Lớp thường 0988308483 

94 Nguyễn Lê Bảo An Nữ Kinh 25/09/2017 Lớp học tiếng Anh 0974829899 

95 Nguyễn Việt Dũng Nam Kinh 27/09/2017   LỚP C5 

96 Khúc Nhật Gia Bảo Nam Kinh 28/09/2017   LỚP C6 

97 Phạm Tiến Đạt Nam Kinh 01/10/2017   LỚP C5 

98 Phạm Gia Linh Nữ Kinh 02/10/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

99 Nguyễn đình phúc Nam Kinh 04/10/2017 Lớp thường 0975466413 

100 Nguyễn Khánh Toàn Nam Kinh 10/10/2017   LỚP C3 

101 Nguyễn Thế Huy Nam Kinh 12/10/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

102 Đinh Tiến Đạt Nam Kinh 12/10/2017   LỚP C6 

103 Nguyễn Trần Gia Huy Nam Kinh 15/10/2017   0398532123 

104 Lã Gia Khánh Nam kinh 15/10/2017 Lớp thường 0975205291 

105 Nguyễn Phương Trang Nữ Kinh 19/10/2017 Lớp học tiếng Anh 0974941890 

106 Đỗ Tấn Phát Nam Kinh 26/10/2017   LỚP C5 

107 Lương Quang Vinh Nam Kinh 27/10/2017   0947612007 

108 Nguyễn Quang Bách Nam Kinh 04/11/2017 Lớp học tiếng Anh 0943473189 

109 Nguyễn Anh Tuấn Nam Kinh 08/11/2017 Lớp học tiếng Anh 0333937955 

110 Lê Tú Anh Nữ Kinh 14/11/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

111 Nguyễn Tuệ Nhi Nữ Kinh 15/11/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

112 Ninh Thảo Uyên Nữ Kinh 16/11/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

113 Nguyễn Trúc Anh Nữ Kinh 18/11/2017 Lớp học tiếng Anh 0976843383 



114 Phạm  inh Khang Nam Kinh 18/11/2017 Lớp học tiếng Anh 0945098819 

115 Bùi Thị Hà Anh Nữ Kinh 19/11/2017   LỚP C5 

116 Lương Trúc Linh Nữ Kinh 20/11/2017 Lớp học tiếng Anh 0915557006 

117 Vũ Quỳnh Anh Nữ Kinh 20/11/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C1 

118 Tô Việt Bách Nam Kinh 22/11/2017 Lớp học tiếng Anh 0979411009 

119 Dương  inh Quân Nam Kinh 25/11/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C6 

120 Phạm Trung Quốc Bảo Nam Kinh 28/11/2017   0966212623 

121 Trịnh  ai Gia Thư Nữ Kinh 01/12/2017 Lớp học tiếng Anh 0975542736 

122 Vũ Bảo Ngọc Nữ Kinh 03/12/2017   LỚP C5 

123 Nguyễn Hoàng Nam Nam Kinh 07/12/2017 Lớp học tiếng Anh LỚP C2 

124 Bùi Thảo Nguyên Nữ  ường 09/12/2017 Lớp thường 0986446829 

125 Ngô Quốc Hưng Nam Kinh 10/12/2017 Lớp học tiếng Anh 0932362003 

126 Trịnh  inh Quân Nam Kinh 19/12/2017 Lớp học tiếng Anh 0976880660 

127 Nguyễn Vũ Gia Huy Nam Kinh 25/12/2017   LỚP C6 

128 Nguyễn Vũ  inh Khánh Nam Kinh 26/12/2017 Lớp thường 0976968890 

129 Đỗ Đức Thịnh Nam Kinh 29/12/2017 Lớp học tiếng Anh 0972309315 

130 Trịnh Tường Vy Nữ Kinh 30/12/2017 Lớp học tiếng Anh 0972368673 

131 Lê Trọng Bình An Nam Kinh 31/12/2017   0978649712 
 

 Thạch Bàn, ngày 01 tháng 08 năm 2021 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Nghị Hương 

 


